
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 1456070278 Trần Phương Chi CĐ13CNT 2.3 2.5 2.4 F
2 1456070293 Hoàng Thành Công CĐ13CNT 5.0 3.0 3.8 F
3 1456070292 Phạm Mạnh Cường CĐ13CNT 2.3 2.0 2.1 F
4 1456070351 Ngô Văn Dương CĐ13CNT 5.0 2.0 3.2 F
5 1456070469 Nguyễn Văn Đạt CĐ13CNT 8.0 5.5 6.5 C+
6 1456070425 Trương Đức Hiếu CĐ13CNT 9.0 9.5 9.3 A
7 1456070083 Nguyễn Bá Hưng CĐ13CNT 2.3 2.5 2.4 F
8 1456070182 Nguyễn Thị Thu Hương CĐ13CNT 8.0 5.5 6.5 C+
9 1456070294 Trần Duy Khánh CĐ13CNT 3.7 2.5 3.0 F

10 1456070307 Trần Trọng Khôi CĐ13CNT 2.3 3.0 2.7 F
11 1456070079 Nguyễn Như Long CĐ13CNT 5.0 2.5 3.5 F
12 1456070195 Nguyễn Thị Long CĐ13CNT 9.0 5.0 6.6 C+
13 1456070331 Nguyễn Thị Mậu CĐ13CNT 8.7 5.0 6.5 C+
14 1456070277 Vũ Tấn Phong CĐ13CNT 3.0 5.5 4.5 D
15 1456070128 Dương Văn Quang CĐ13CNT 0.3 0.0 0.1 F KP
16 1456070244 Đàm Hữu Quân CĐ13CNT 4.7 3.0 3.7 F
17 1456070127 Nguyễn Văn Thật CĐ13CNT 5.7 4.5 5.0 D+
18 1456070377 Lê Thị Thu Trang CĐ13CNT 5.0 3.5 4.1 D
19 1456070045 Lã Đình Tuấn CĐ13CNT 1.3 2.0 1.7 F
20 1456070080 Nguyễn Anh Tuấn CĐ13CNT 5.0 1.5 2.9 F
21 1456070073 Trần Ngọc Tuấn CĐ13CNT 0.7 0.0 0.3 F KP

Số sinh viên dự thi:  19   ,   Số sinh viên vắng: 2 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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